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Tên giáo viên: Lớp NTD3  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 2 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 3 

Từ 19/05 đến 23/05 

Tuần 4 

Từ 26/05 đến 30/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô Hường, cô Anh đón trẻ tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ 

huynh về sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết và biết cất giầy, 

dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; 

- Hướng dẫn trẻ biết cách chào hỏi lễ phép, cất ba lô 

- Trò chuyện với trẻ hôm nay con thích ăn gì? con thích chơi đồ chơi gì? Hôm nay ai 

đưa con đi học? con có thích chơi với bạn không? Sáng nay con ăn gì? Ai cho con ăn? 

Con ăn có thấy ngon miệng không  

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: ( Dụng cụ hoa tay) 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn Theo bài hát khuôn mặt cười 

2. Trọng động: BTPTC: Tập theo nhạc bài hát (Em làm công an tý hon) 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên. 

- Chân: đứng lên 

- VĐ theo giai điệu bắc kim thang – Troubl is A Friend  

 

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Âm nhạc 

* Dạy hát: Cháu đi 

mẫu giáo 

* TCAN: Ai đoán 

nhanh.  

Âm nhạc 

* Dạy vận đông: 

cháu đi mẫu giáo 

* TCAN: Đoán tênn 

há bạt.  

Âm nhạc 

* Nghe hát: Em mơ 

gặp bác hồ 

* TCAN: Âm thanh 

của giấy  

Ôn tập 

-Ôn bài hát: Con gà 

trống 

TCAN: Hãy bắt 

chước 
 

T3 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phía 

trên- phía dưới.  

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết 1 và 

nhiều.  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết trước- sau.  

Ôn tập 

Ôn luyện: Hình 

vuông - hình tròn  



T4 

Vận động 

-vận động : Đi có 

mang vật trên tay 

TCVĐ: Con bọ rùa  
 

Vận động 

- Ôn luyện: VĐCB: 

Tung - bắt bóng 

cùng cô 

- TCVĐ:Di chuyển 

thành hàng  

Vận động 

Vận động :Đi bước 

qua gậy kệ cao 

- TCVĐ: Bé với trái 

bóng tròn  
 

Ôn tập 

Ôn luyện VĐCB: Bò 

thẳng hướng có vật 

trên lưng. 

*TCVĐ: Bắt bướm  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Nặn viên phấn  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu quyển sách  
 

Hoạt động tạo hình 

Hoạt động theo mẫu 

Dán lá cờ  

Ôn tập 

Vẽ : Bông hoa và 

mặt trời  

T6 

Làm quen văn học 

- Thơ: Cô và mẹ  
 

Làm quen văn học 

Truyện : Thỏ ngoan  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Bác Hồ của em  
 

Ôn tập 

Thơ : Bàn tay cô 

giáo  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1.  

- T2: Dạo quanh sân trường , TC: Ai khéo, Chơi tự chọn  

- T3: Quan sát cây hồng xiêm,TC :Dung dăng dung dẻ - Chơi tự chọn  

- T4: Hát và động bài hát "Chau đi mẫu giáo”, - Chơi khu A1 - Chơi tự chọn  

- T5: TCVĐ: Tung bóng , Chơi tự chọn  

- T6: Dạo quanh sân trường ,TC :Lăn bóng, Chơi tự chọn  

* Tuần 2.  

T2: TC: Làm theo yêu cầu Chơi tự do  

- T3: Quan sát vườn rau,TC: Chi chi chành chành,Chơi tuqj do  

- T4: VĐ: Cháu đi mẫu giáo - Chơi tự do  

- T5: Đọc thơ: Bàn tay cô giáo - Chơi tự do  

T6:TC: Nhanh và khéo - Chơi tự do  

* Tuần 3  

-T2. Dạo quanh sân trường ,TC:Ai nhanh nhất ,Chơi tự do  

T3.Quan sát thời tiết trong ngày,TC: Rồng rắn lên mây ,Chơi tự do  

- T4: VĐ: Em mơ gặp Bác Hồ - Chơi tự do  

 



- T5: Đọc thơ: Bác Hồ của em - Chơi tự do  

- T6: Dạo quanh sân trường – Bé chơi với thú nhún - Chơi tự do  

* Tuần 4.  

- T2: TC: Tìm về đúng nhà - Chơi tự do  

- T3.Quan sát cây bưởi,TC:Nhanh và khéo,Chơi tự do  

- T4: VĐ "Tạm biệt búp bê thân yêu”- - Chơi tự do  

- T5: Dạo quanh sân trường ; TC: Ai nhanh nhất - Chơi tự do  

- T6: TC: Ném bóng - Chơi tự do  

Chơi tập ở các góc 

- Tập cho trẻ thích chơi với các bạn và thích những đồ chơi trong lớp, không thích khi 

không được chơi đồ chơi 

* Góc trọng tâm: - Góc hình và màu (Tuần 1,4) 

- Góc hoạt động với đồ vật ( Tuần 2) 

- Góc bé tập bế em ( Tuần 3) 

Chơi với đồ vật: 

-Xếp chồng 6-8 khối lên nhau thành lớp học bằng các khối màu 

- Xâu vòng màu đỏ ,màu vàng, màu xanh xen kẽ nhau 

*Góc văn học: 

- Trẻ đọc thơ : Bàn tay cô giáo, Bác Hồ của em.... theo cô 

- Trẻ nghe cô kể chuyện: Cây táo, Sóc nâu nhanh trí ... 

- Xem tranh ảnh đồ dùng đồ chơi trong lớp, hình ảnh bác Hồ... 

*Góc vận động : 

* Góc tạo hình :( Góc trọng tâm) 

- Vẽ quả bóng 

- Xâu vòng hoa lá. 

* Góc bế em: 

- Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, 

khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...). 

- Trẻ chơi một số trò chơi giả bộ người lớn như chơi bế em, nấu cho em bé ăn, tắm 

cho em bé. 

- Cho trẻ chơi chuẩn bị mâm cơm.  

 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện cho trẻ ăn các loại thức ăn khác như rau của, quả. 

- Cho trẻ nghe nhạc êm dịu để trẻ tự đi vào giấc ngủ ngon 

- Luyện cho trẻ rửa mặt trước khi ăn, sau khi ngủ dậy 

- Luyện cho trẻ tự rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh  

- Luyện cho trẻ khi có nhu cầu đi vệ sinh, uống nước phải xin phép  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1  

T2: - Gọi tên các bộ phận của cơ thể trong sách , khoanh tròn vào các bộ phận có một 

(LQVT, trang 19) - Cho trẻ xem tranh ảnh, video các lớp mẫu giáo - Cho trẻ chơi góc 

tự chọn  

T3: TC: Tung bắt bóng qua dây - Cho trẻ làm quen với bài hát: Cháu đi mẫu giáo - 

Cho trẻ chơi góc tự chọn  

T4: Ôn BH: Cháu đi mẫu giáo - Cho trẻ làm quen với câu chuyện: Sóc Nâu nhanh trí - 

Cho trẻ chơi góc tự chọn  

T5: Cho trẻ xem lại video câu chuyện: Sóc nâu nhanh trí - TC: Thỏ về nhà - Cho trẻ 

chơi góc tự chọn  

T6: Ôn luyện kỹ năng xoay tròn và lăn dài - Cho trẻ chơi góc tự chọn - Vệ sinh trả trẻ  

* Tuần 2. 

T2: - Chỉ vào hình vẽ phía trước bạn trai, hình vẽ phía sau bạn trai. Nối hình vẽ phía 

trước với phía sau của con chó, hình vẽ phía trước với phía sau của bạn lật đật 

(LQVT, trang 8) - Cho trẻ chơi góc tự chọn  

T3: TC: Ném xa bằng 1 tay - Cho trẻ ôn lại BH: Cháu đi mẫu giáo - Cho trẻ chơi góc 

tự chọn  

T4: VĐ: Cháu đi mẫu giáo - Cho trẻ làm quen với bai thơ: Bàn tay cô giáo - Cho trẻ 

chơi góc tự chọn  

T5: Ôn lại bài thơ: Bàn tay cô giáo - Xem tranh ảnh một số đồ dùng đồ chơi lớp mẫu 

giáo - Cho trẻ chơi góc tự chọn  

T6: Xem hình ảnh nhận biết không được đến gần giếng, ao hồ, sông suối - TC: Nhanh 

và khéo - Cho trẻ chơi góc tự chọn - Vệ sinh trả trẻ  

* Tuần 3  

 



T2: Tô màu đỏ máy bay ở trên đám mây tô màu xanh ở dưới đám mây (LQVT, trang 

8) - Cho trẻ chơi góc tự chọn  

T3: TC: Đi có bê vật trên tay - Xem tranh ảnh video về Bác Hồ - Cho trẻ chơi góc tự 

chọn  

T4: VĐ: Em mơ gặp Bác Hồ - Cho trẻ làm quen với bài thơ: Bác Hồ của em - Cho trẻ 

chơi góc tự chọn  

T5: Ôn lại bài thơ: Bác Hồ của em - Cho trẻ xem tranh ảnh nhận biết và tránh một số 

hành động nguy hiểm (không được cho hạt vào miệng, mũi, tai) - Cho trẻ chơi góc tự 

chọn  

T6: Cho trẻ đọc đồng dao: Con công - TC: Nhanh và đúng - Cho trẻ chơi góc tự chọn - 

Vệ sinh trả trẻ  

* Tuần 4  

T2: Tô màu đỏ hình vuông, màu xanh hình tròn - Cho trẻ chơi góc tự chọn.  

T3: TC: Tung bắt bóng cùng cô - Cho trẻ nghe BH: Tạm biết búp bê thân yêu - Cho 

trẻ chơi góc tự chọn  

T4: VĐ: Tam biệt búp bê thân yêu - Cho trẻ làm quen với câu chuyện: Cây táo - Cho 

trẻ chơi góc tự chọn  

T5: Cho trẻ xem lại câu chuyện cây táo - Nặn viên phấn - Cho trẻ chơi góc tự chọn  

T6: Đọc đồng dao: Con mèo mà trèo cây cau - TC: Cắp hạt bỏ giỏ - Cho trẻ chơi góc 

tự chọn - Vệ sinh trả trẻ  

Chủ đề - Sự kiện  Bé lên mẫu giáo  Một và nhiều  Bác Hồ kính yêu    

 


